
  

STT MÃ SẢN PHẨM XUẤT XỨ KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH GHI CHÚ

1
1658,8266
Supper floor A1, E1, B1, AC4

Malaysia 810x96x12.3 290,000.00    10 năm
- Bản nhỏ như 
gỗ tự nhiên, hèm V

2
2308; 26485; 710; 712; 713; 8025;
 Good floor A1, B1, E1, AC5

Malaysia 808x148x12.3 330,000.00    10 năm
Siêu chịu nước, hèm U
 phủ ôxit nhôm

3
115; 2394; 26564; 24138; 26247; 
2497 Gold floor A1, B1, E1, AC5

Malaysia 808x96x12.3 365,000.00    15 năm
Siêu chịu nước, hèm U
 phủ ôxit nhôm (Đầu tiên và 
duy nhất tại Việt Nam)

4
26145; 26428; 10233; 
XD8130; XD; 8110
Diamond floor A1, B1, E1, AC6

Malaysia 1217x168x12.3 425,000.00    15 năm
Siêu chịu nước bản 
nhỏ hèm V

5 815 Gold floor A1, B1, E1, AC6 Malaysia 390x390x12.3 490,000.00    15 năm
Siêu chịu nước, hèm U phủ ô 
xít nhôm (đầu tiên và duy 
nhất tại Việt Nam)

6 Len ốp tường đồng bộ md 61,000.00      
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6 Len ốp tường đồng bộ md 61,000.00      

7 Len ốp tường nhựa md 49,000.00      

8 Len ốp tường không đồng bộ md 39,000.00      

9 Nẹp kết thúc và kết nối sàn md 50,000.00      

10 Gỗ lót sàn nhập khẩu Đài Loan 8.3 190,000.00    10 năm

11 Gỗ lót sàn nhập khẩu CHLB Đức 8.3 210,000.00    15 năm

12 Gỗ lót sàn nhập khẩu CHLB Đức 12.3 280,000.00    10 năm

13 Gỗ lót sàn nhập khẩu CHLB Đức 12.3 340,000.00    15 năm

14 Len chân tường, nẹp kỹ thuật CHLB Đức Md 520,000.00    

15 Gỗ tự nhiên – gỗ Sồi Mỹ M2 685,000.00    
Bảo hành 
vĩnh viễn

16 Sàn gỗ tự nhiên -  Ash Mỹ M2 625,000.00    
Bảo hành 
vĩnh viễn

17 Sàn gỗ Căm xe Lào 15x90x60 720,000.00    
Bảo hành 
vĩnh viễn

18 Len chân tường Sồi không ghép Md 140,000.00    
Bảo hành 
vĩnh viễn

19 Len chân tường Sồi ghép dọc Fj Md 110,000.00    
Bảo hành 
vĩnh viễn

20 Len chân tường Ash không ghép Md 120,000.00    
Bảo hành 
vĩnh viễn
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21 Len chân tường Ash ghép dọc Md 98,000.00      
Bảo hành 
vĩnh viễn

22
Len chân tường Căm xe không 
ghép

Md 140,000.00    
Bảo hành 
vĩnh viễn

23 Len chân tường Căm xe ghép dọc Md 115,000.00    
Bảo hành 
vĩnh viễn

GHI CHÚ:
1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT. 
2. Đơn giá trên đã bao gồm phụ liệu, lắp đặt, vận chuyển trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh 
3. Đơn giá trên áp dụng từ ngày 01/07/2011

TM. CÔNG TY
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2011


